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Phụ lục III
NĂNG LỰC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Mẫu 5 - Danh mục Giáo trình của ngành Quản trị kinh doanh
	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Market leader
	By David Cotton, David Falvey, and Simon Kent
	
	New Edition, 2005
	 
	Anh văn chuyên ngành 1

	2
	Giáo trình và bài tập của sinh viên do giáo viên bộ môn biên soạn
có hệ thống từ căn bản đến nâng cao, từ chi tiết đến tổng hợp.
Đặc biệt các bài tập liên quan đến quản lý ứng dụng thực tế trong đơn vị
	 
	
	 
	 
	Tin học ứng dụng 

	3
	Giáo trình Luật Kinh Doanh
	Nguyễn Minh Tuấn, TS. Đặng Công Tráng
	Nxb thống kê
	2007
	 
	Luật kinh doanh

	4
	Giáo trình LÝ THUYẾT tài chính – tiền tệ 
	Tổ bộ môn Tài chính
	
	 
	 
	Tài chính tiền tệ

	5
	Quản trị học
	PGS TS.  NGUYỄN THỊ LIÊN  DIỆP
	Nxb thống kê
	2001
	 
	Quản trị học

	6
	Giáo trình Kinh Tế Học
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Công nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Kinh tế vi mô

	7
	Giáo trình môn Thống kê doanh nghiệp 
	ĐHCN TP.HCM
	
	 
	 
	Thống kê kinh doanh

	8
	Giáo trình MARKETING CĂN BẢN
	TS.Nguyễn Minh Tuấn
	Nxb thống kê
	2006
	 
	Marketing căn bản

	9
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán
	Tổ bộ môn  Kế Toán, khoa Tài chính kế toán , trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	 
	 
	Nguyên lý kế toán

	10
	Giáo trình Kinh Tế vĩ mô tổ kinh tế
	Khoa QTKD
	
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô 

	11
	Giáo trình Địa lý kinh tế
	Tổ bộ môn Kinh tế 
	
	 
	 
	Địa lý kinh tế việt nam 

	12
	Giáo trình Luật Thương Mại
	TS. Đặng Công Tráng 
	
	 
	 
	Luật thương mại

	13
	Giáo trình Phân tích & Thẩm định Dự án đầu tư
	Chủ biên : TS. Nguyễn Minh Tuấn, Th.S Võ Xuân Hồng, Th.S Trần nguyễn Minh Ái
	
	 
	 
	Quản trị dự án đầu tư

	14
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
	Khoa Tài chính kế toán trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	
	 
	 
	Kế toán tài chính doanh nghiệp

	15
	Giáo trình nghiên cứu Merketing
	Tập thể giáo viên bộ môn khoa QTKD
	NXB thống kê
	2006
	 
	Nghiên cứu marketing

	16
	Giáo trình và bài tập  Tin học Quản Lý 
	Giáo viên bộ môn Tin học Quản Lý Khoa QTKD trường ĐHCN TP.HCM
	
	2006
	 
	Tin học quản lý

	17
	Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	Phạm Văn Dược 
	
	1998
	 
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	18
	Market leader, course book, pre-intermediate business english
	David Cotton, David Falvey, and Simon Kent
	
	New Edition, 2005
	 
	Anh văn chuyên ngành 2

	19
	Giáo trình Quản trị bán hàng của bộ môn Quản trị
	Khoa Quản trị kinh doanh, truờng ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2006
	 
	Quản trị bán hàng

	20
	Giáo trình Quản trị văn phòng, Soạn thảo văn bản 
	Tổ bộ môn Luật kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Quản trị văn phòng

	21
	Giáo trình Học phần Thuế
	Khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	NXB thống kê
	2006
	 
	Thuế

	22
	Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán
	Tổ bộ môn Tài Chính, khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Thị trường chứng khoán

	23
	Giáo trình Giao tiếp Kinh doanh
	Tập thể giáo viên bộ môn Quản trị khoa QTKD trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Giao tiếp kinh doanh 

	24
	Giáo trình "Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị"
	Tập thể giáo viên bộ môn Marketing Khoa QTKD, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

	25
	Quản trị tài chính
	Tổ bộ môn Tài chính, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Quản trị tài chính

	26
	Giáo trình Quản trị cung ứng
	Tập thể giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Quản trị cung ứng

	27
	Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương 
	Tổ bộ môn Quản trị trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Quản trị xuất nhập khẩu

	28
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành
	Khoa CNTP-SH, ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	 
	 
	Quản trị sản xuất và dịch vụ

	29
	Giáo trình Marketing dịch vụ
	Tổ bộ môn Quản trị, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Marketing dịch vụ

	30
	Giáo trình Marketing công nghiệp
	Tổ bộ Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	NXB Thống kê
	2006
	 
	Marketing công nghiệp

	31
	Giáo trình Thương mại điện tử 
	Giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 
	
	 
	 
	Thương mại điện tử

	32
	Quan hệ công chúng
	Tập thể giảng viên bộ môn Marketing, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 
	
	 
	 
	Quan hệ công chúng
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